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Tóm tắt. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá đa hình đoạn intron 2 của gen Leptin (LEP) 

(g.1926C>T) và vùng 5’UTR của gen thyroglobulin (TG) (g.422C>T) ở tổ hợp bò lai Senepol × lai Brahman 

nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả đánh giá đa hình gen LEP/Sau3AI và TG5/PsuI trên 30 mẫu DNA 

bằng kỹ thuật PCR-RFLP cho thấy có sự đa hình về kiểu gen LEP/Sau3AI; tần số alen A liên quan đến các 

tính trạng năng suất và sức sinh sản cao là chủ yếu (0,92). Năm trong số 30 con bò mang alen B liên quan 

đến tỷ lệ mỡ trong thân thịt cao được phát hiện ở xã Điền Môn. Ngược lại, cả 30 con bò khảo sát đều mang 

kiểu gen TG5/PsuI dị hợp tử (CT). Do đó, để xác định chính xác hơn tính đa hình của gen TG5/PsuI trên tổ 

hợp bò lai Senepol × lai Brahman, cần tăng số lượng mẫu khảo sát và tiếp tục chọn lọc để tăng tần số alen T 

liên quan đến chỉ số vân mỡ cao trong thịt bò. Các kết quả nghiên cứu này cung cấp những thông tin di 

truyền ở cấp độ phân tử đầu tiên trên tổ hợp bò lai Senepol × lai Brahman nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế và 

là cơ sở cho những nghiên cứu chọn lọc tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng bò thịt. 

Từ khoá: bò lai, đa hình, gen leptin, gen thyroglobulin, PCR-RFLP, Senepol 
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Abstract. This study was conducted to evaluate the polymorphisms in the intron 2 of leptin (LEP) gene 

(g.1926C>T) and in the 5’UTR of thyroglobulin (TG) gene (g.422C>T) in Senepol × lai Brahman crossbred 

cows raised in Thua Thien Hue province. The results of evaluating LEP and TG gene polymorphisms on 30 

DNA samples with the PCR-RFLP technique show that the LEP/Sau3AI gene is polymorphic in the Senepol 

× lai Brahman crossbred cows, with the A allele related to high production and reproduction traits as the 

dominant allele (0.92). Five over 30 cows carried allele B related to high-fat yield percentage, and all were 

raised in Dien Mon commune. In contrast, all 30 studied cows carried heterozygous TG/PsuI genotype (CT). 

More DNA samples should be analysed to confirm the polymorphism of the TG5/PsuI gene in this crossbred 

cattle in Thua Thien Hue province, and further selection is needed to increase the frequency of the T allele 

related to a high marbling score of beef. These results are informative for further breeding of Senepol × lai 

Brahman crossbred cows. 

Keywords: crossbred cow, PCR-RFLP, polymorphism, leptin gene, Senepol, thyroglobulin gene 

1 Đặt vấn đề 

Năng suất và chất lượng thịt là các chỉ số rất quan trọng quyết định hiệu quả của ngành 

chăn nuôi bò thịt. Chất lượng thịt bò được đánh giá dựa trên nhiều chỉ tiêu, trong đó có tỷ lệ mỡ 

giắt, độ mọng nước, màu sắc, hương vị và độ mềm [1]. Sự tích luỹ mỡ giắt trong cơ ở bò thịt chịu 

ảnh hưởng của nhiều yếu tố như di truyền, dinh dưỡng và quản lý [2–4]. Việc cải thiện tiềm năng 

di truyền chất lượng thịt bò có thể thực hiện bằng chọn lọc dựa trên các chỉ thị phân tử liên quan 

trực tiếp đến quá trình trao đổi lipid ở động vật, chẳng hạn như gen leptin (LEP) và thyroglobulin 

(TG), hai gen liên quan đến tính trạng năng suất và chất lượng thịt. 

Leptin là một loại hormone được các tế bào mỡ sản xuất, đóng vai trò quan trọng trong 

quá trình tích lũy lipid, tham gia vào việc điều khiển tập tính dinh dưỡng và ảnh hưởng đến hoạt 

động của hệ thống miễn dịch và sinh sản, cũng như kích thước của động vật. Gen LEP nằm trên 

nhiễm sắc thể (NST) số 4, có kích thước 16.735 bp, chứa 3 exon và 2 intron. Toàn bộ vùng mã hoá 

của gen LEP (gồm 501 nucleotide) nằm trên exon 2 và exon 3; hai exon này được ngăn cách bởi 

đoạn intron có kích thước 2 kb [5]. Đa hình nucleotide đơn (SNP) LEP/Sau3AI (g.1926C>T) xuất 

hiện trên đoạn intron 2 [6] làm thay đổi amino acid ở vị trí 2059 của chuỗi protein (arginine thành 

cysteine) [7, 8]. SNP LEP/Sau3AI đã được sử dụng để chọn lọc phân tử các tính trạng như năng 

suất sữa [7, 8], năng suất sinh sản [9–11], trọng lượng cơ thể [12–14], tỷ lệ mỡ [15] và lượng thức 

ăn thu nhận [16]. 

Gen TG được xem là một gen dự tuyển cho vị trí tính trạng số lượng, ảnh hưởng đến sự 

tích lũy lipid ở gia súc. Gen TG nằm trên NST số 14, kích thước ít nhất là 300 kb và chứa 37 exon 

mã hoá 8,7 kb mRNA [17]. Sự thay đổi nucleotide g.422C>T ở vùng 5’ không dịch mã (5’UTR) của 
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gen TG (TG5) đã được báo cáo có liên quan đến lượng mỡ giắt ở bò thịt [18]. SNP ở vị trí g.422C>T 

trên gen TG5 của bò được sử dụng để chọn lọc phân tử chỉ số vân mỡ [19–21], tỷ lệ mỡ [15] và độ 

dày mỡ lưng [22–24] ở một số giống bò thịt. Tuy vậy, nghiên cứu của Putra và cs. lại cho thấy 

vùng 5’UTR của gen TG trên bò Pasundan là đơn hình, chỉ tồn tại alen C; bên cạnh đó, đa dạng 

di truyền ở vùng intron 2 của LEP/Sau3AI rất thấp. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả cho rằng không 

thể sử dụng SNP TG5/BstYI và LEP/Sau3AI làm chỉ thị phân tử trong việc chọn lọc bò Pasundan 

[6]. Như vậy, việc nhận dạng đặc điểm di truyền của hai gen này trên từng nhóm bò thịt là rất 

cần thiết. 

Trong những năm gần đây, một số tổ hợp bò đang được phát triển tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế, chẳng hạn như lai Senepol, lai Brahman, lai Red Angus và lai BBB. Bò lai Senepol là tổ hợp 

bò được tạo ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo giữa tinh bò Senepol với bò cái nền lai 

Brahman tại địa phương. Một số thông tin bước đầu cho thấy bê lai Senepol dễ nuôi, xương nhỏ, 

cơ bắp phát triển, thịt chắc, khả năng cho tỷ lệ thịt xẻ cao hơn so với con lai Brahman [25]. Với 

mục tiêu hướng đến phát triển một nền sản xuất hàng hóa bền vững, việc tiếp tục phát triển các 

giống bò thịt cho năng suất cao và chất lượng tốt là rất cần thiết. Nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm xác định tính đa hình của các gen LEP/Sau3AI và TG5/PsuI ở tổ hợp bò lai Senepol × lai 

Brahman được nuôi ở Thừa Thiên Huế, từ đó cung cấp thêm thông tin cho các chương trình chọn 

lọc bò thịt chất lượng cao dựa trên chỉ thị phân tử. 

2 Phương pháp 

2.1 Thu mẫu 

Phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, và xã Điền Môn, huyện Phong Điền, có số 

lượng bò lai Senepol cao trong tỉnh Thừa Thiên Huế. Chính vì vậy, đây là các địa phương được 

lựa chọn để tiến hành thu mẫu. Tổng số 30 mẫu gốc lông được thu thập từ tổ hợp bò lai Senepol 

× lai Brahman nuôi ở các hộ chăn nuôi (15 mẫu/xã hoặc phường). Số lượng gốc lông thu được ở 

mỗi con bò tối thiểu là 30. Sau đó, các mẫu gốc lông được cho vào túi đựng mẫu, ký hiệu mã số 

và chuyển về phòng thí nghiệm để tiến hành tách chiết DNA tổng số. 

2.2 Tách chiết DNA tổng số 

Các mẫu gốc lông bò được tách chiết DNA tổng số [5, 26] bằng AccuRive sDNA/RNA Prep 

kit của KT Biotech (Việt Nam). Để tăng hiệu quả tách chiết DNA, các gốc lông được đồng hoá 

trong dung dịch đệm của bộ kit với sự trợ giúp của thiết bị Bullet blender (Next Advance) trong 

5 phút. Sau đó tiến hành tách chiết theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nồng độ và độ tinh sạch 

của DNA được đo bằng máy quang phổ Nanodrop (Thermo Scientific, USA). 
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2.3 Khuếch đại gen LEP và TG 

  Đoạn intron 2 của LEP và 5’UTR của TG được khuếch đại từ DNA tổng số với cặp primer 

đặc hiệu bằng kỹ thuật PCR trên máy luân nhiệt Axygen® MaxyGene™. Trình tự và kích thước 

các cặp primer được trình bày ở Bảng 1. PCR được thực hiện với các thành phần phản ứng sau: 

50 ng DNA; 1,25 µM mỗi loại primer; 200 M dNTP; 1× PCR buffer và 0,75 đơn vị Taq polymerase 

(Solgent, Hàn Quốc). Tổng thể tích phản ứng là 20 L. Chương trình nhiệt của PCR được trình 

bày ở Bảng 2.  

  Sản phẩm PCR được nhuộm trực tiếp bằng thuốc nhuộm 6× GelRed (ABT, Việt Nam) và 

được phân tách bằng điện di trên gel agarose 2% trong đệm 0,5× TAE ở 100V trong 25 phút. Kết 

quả điện di được phân tích trên máy Gel DocTM XR+ (Bio Rad, Mỹ). 

2.3 Xác định đa hình đoạn intron 2 gen LEP và vùng 5’UTR gen TG 

  Sản phẩm PCR của đoạn intron 2 gen LEP được cắt bằng enzyme hạn chế Sau3AI [16]. 

Trong khi đó, sản phẩm PCR của đoạn gen TG5 được cắt bằng enzyme PsuI để tìm các điểm đa 

hình [27]. Hỗn hợp phản ứng cắt bao gồm 10 µL sản phẩm PCR, 1× buffer, 3 đơn vị enzyme hạn 

chế. Phản ứng cắt được tiến hành ủ qua đêm ở 37 °C. Kết quả phản ứng cắt hạn chế được kiểm 

tra bằng điện di hỗn hợp sau phản ứng trên gel agarose 2% trong đệm 0,5× TAE ở 100 V trong 25  

Bảng 1. Trình tự các cặp primer đặc hiệu 

Gen SNP Vị trí Trình tự primer 

Kích 

thước sản 

phẩm 

(bp) 

GenBank 

Nguồn 

tham 

khảo 

LEP g.1926C>T Intron 2 
5'- TGGAGTGGCTTGTTATTTTCTTCT -3' 

422 EU313203 [16] 
5'- GTCCCCGCTTCTGGCTACCTAACT -3' 

TG g.422C>T 5’UTR 
5'- GGGGATGACTACGAGTATGACTG -3' 

545 AY615525.1 [19] 
 5'- GTGAAAATCTTGTGGAGGCTGTA -3' 

Bảng 2. Chương trình nhiệt của PCR 

Đoạn gen Chu kỳ nhiệt Nhiệt độ và thời gian 

Intron 2 LEP 1 chu kỳ 

35 chu kỳ 

1 chu kỳ 

94 °C trong 5 phút 

94 °C trong 40 giây, 62 °C trong 40 giây, 72 °C trong 40 giây 

72 °C trong 7 phút 

TG5 1 chu kỳ 

35 chu kỳ 

1 chu kỳ 

94 °C trong 5 phút 

94 °C trong 40 giây, 55 °C trong 40 giây, 72 °C trong 40 giây 

72 °C trong 10 phút 
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 Bảng 3. Thông tin phản ứng cắt bằng enzyme hạn chế 

Đoạn 

gen 

Enzyme 

hạn chế 
Trình tự cắt  Kiểu gen Kích thước alen (bp) 

Nguồn tham 

khảo 

Intron 

2 LEP 

Sau3AI 5’ GATC 3’ 

3’ CTAG 5’ 

AA 

AB 

BB 

390, 32 

390, 303, 88, 32 

303, 88, 32 

[13] 

TG5 PsuI 5’ RGATCY 3’ 

3’ YCTAGR 5’ 

 

CC 

CT 

TT 

295, 178, 72 

473, 295, 178, 72 

473, 72 

[18] 

phút. Thang chuẩn 100 bp DNA (Solgent, Hàn Quốc) được sử dụng để xác định kích thước các 

đoạn DNA trên gel agarose. Kết quả điện di được phân tích trên máy Gel DocTM XR+                                     

(Bio Rad, Mỹ). 

2.3 Xử lý thống kê 

  Các số liệu được quản lý bằng phần mềm Microsoft Excel và xử lý theo phương pháp thống 

kê sinh học. 

– Tần số kiểu gen được tính theo công thức: 

Tần số kiểu gen = Số cá thể mang kiểu gen tương ứng/Tổng số mẫu nghiên cứu  

– Tần số alen được tính theo các công thức: 

p = (2 × AA + AB)/2 × N và q = (2 × BB+ AB)/2 × N 

trong đó p là tần số alen A; q là tần số alen B; N là tổng số mẫu nghiên cứu. 

3 Kết quả và thảo luận 

Đa hình đoạn intron 2 của gen leptin 

   Kết quả khuếch đại gen intron 2 gen LEP trên nhiễm sắc thể số 4 từ DNA tổng số với cặp 

primer đặc hiệu cho thấy xuất hiện băng DNA duy nhất, rõ nét, với kích thước khoảng 422 bp 

(Hình 1). Như vậy, có thể nhận định rằng đã khuếch đại thành công đoạn intron 2 của gen LEP. 

Kết quả điện di kiểm tra đa hình đoạn intron 2 của gen LEP trên 30 mẫu DNA của tổ hợp 

bò lai Senepol × lai Brahman nuôi tại Thừa Thiên Huế được trình bày trên Hình 2. Có hai kiểu 

gen AA và AB trên tổ hợp bò lai này. Tuy vậy, ở phường Thuỷ Phương, 15/15 mẫu DNA khảo 

sát mang kiểu gen LEP/Sau3AI đồng hợp tử AA; tần số alen A là 1,0 và alen B là 0 (Bảng 4). Trong 

khi đó, ở xã Điền Môn, 10/15 con bò lai Senepol × lai Brahman mang kiểu gen AA và 5/15 cá thể 

mang kiểu gen dị hợp tử AB. Tần số alen trên 15 cá thể bò lai Senepol × lai Brahman ở xã Điền  



Hồ Lê Quỳnh Châu và CS. Tập 132, Số 3B, 2023 

 

196 

 

 

 

 

Hình 1. Kết quả khuếch đại đoạn Intron 2 của gen Leptin                                                                                                 

1–6: sản phẩm PCR, M: thang chuẩn DNA 100bp 

Môn là 0,83 đối với alen A và 0,17 đối với alen B. Tính chung cho cả 2 địa phương lấy mẫu, tần 

số alen A cao hơn nhiều so với alen B (0,92 so với 0,08).  

Leptin là gen dự tuyển quan trọng liên quan đến các tính trạng sản xuất chủ yếu như độ 

dày mỡ lưng, lượng ăn vào, năng suất sinh sản, sản lượng sữa và chất lượng thịt [28, 29]. Một số 

kết quả nghiên cứu về đa hình gen LEP/Sau3AI trên bò sữa Hostein-Friesian của Jecminkova và 

cs. và Hussain và cs. cũng cho thấy có hai kiểu gen chủ yếu của gen LEP được xác định là AA và 

AB, tương tự kết quả trong nghiên cứu này [13, 30]. Các tác giả cũng đã chỉ ra rằng tần số của 

alen A cao hơn của alen B ở các tổ hợp bò địa phương, bò lai ở Irắc [13] và bò Hostein ở Iran, Irắc 

và Cộng hoà Séc [13, 29, 30]. Một số kết quả nghiên cứu trước đây trên bò Holstein Frisian [31], 

bò bản địa Iran, bò Holstein và Brown Thụy Sĩ [32], bò Sahiwal và Frieswal [33] hay Holstein [34] 

cũng cho kết quả tương tự kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Ngược lại, Yang và cs. đã báo cáo 

rằng trên gia súc bản địa của Trung Quốc, kiểu gen đồng hợp tử phổ biến nhất là BB và các cá thể 

mang kiểu gen BB có khả năng tăng trưởng vượt trội [35]. 

Kết quả nghiên cứu của Trakovicka và cs. về đa hình gen LEP/Sau3AI g.1926C>T trên 296 

mẫu máu bò Slovak Spotted và 85 mẫu gốc lông bò Pinzgau đã chỉ ra rằng tần số alen A và B lần 

lượt là 0,838/0,162 và 0,694/0,306 [8]. SNP trên gen LEP/Sau3AI có tác động đáng kể đến sản lượng 

sữa và tuổi đẻ lứa đầu. Những con bò mang kiểu gen AA có sản lượng sữa, hàm lượng protein, 

chất béo trong sữa cao nhất và tuổi đẻ lứa đầu thấp nhất. Ngược lại, bò mang kiểu gen BB có sức 

sản xuất sữa thấp nhất. Bò mang kiểu gen dị hợp tử AB có tuổi đẻ lứa đầu lớn nhất [8]. Nghiên 

cứu của Sedykh và cs. cho thấy có mối liên quan đáng kể giữa đa hình gen LEP/Sau3AI trên intron 

2 và năng suất thịt ở bê Hereford và Limousine. Thân thịt của bê Hereford và Limousine mang  
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Bảng 4. Kiểu gen và tần suất alen của gen LEP/Sau3AI trên tổ hợp bò lai Senepol × lai Brahman 

Địa phương Số mẫu 
Tần số kiểu gen LEP/SAU3AI Tần số ALEN 

AA AB BB A B 

Thuỷ Phương 15 15/15 (1,0) 0/15 (0,0) 0/15 (0,0) 1,0 0,0 

Điền Môn 15 10/15 (0,67) 5/15 (0,33) 0/15 (0,0) 0,83 0,17 

Tính chung 30 25/30 (0,83) 5/30 (0,17) 0/30 (0,0) 0,92 0,08 

 

Hình 2. Đa hình đoạn Intron 2 của gen LEP/Sau3AI 

1–7 và 9–15: kết quả cắt hạn chế; 8: thang chuẩn DNA 100bp 

kiểu gen AB có tỷ lệ mỡ cao hơn so với bê mang kiểu gen AA [15]. 

Đa hình đoạn 5’UTR của gen thyroglobulin 

Kết quả khuếch đại gen TG5 trên DNA tổng số với cặp primer đặc hiệu cho thấy xuất hiện 

băng DNA duy nhất, rõ nét, với kích thước khoảng 545 bp (Hình 3). Như vậy, đoạn 5’UTR của 

gen TG đã được khuếch đại thành công. Kết quả đánh giá đa hình gen TG5/PsuI trên 30 mẫu 

DNA của tổ hợp bò lai Senepol × lai Brahman được trình bày trên Hình 4 và Bảng 5. Toàn bộ mẫu 

DNA khảo sát ở phường Thuỷ Phương và xã Điền Môn, tỉnh Thừa Thiên Huế, đều mang kiểu 

gen TG5/PsuI dị hợp tử (CT), tần số alen C là 0,5 và alen T là 0,5. Không thấy cá thể nào trong 30 

con bò lai khảo sát mang kiểu gen đồng hợp CC hay TT. Để đánh giá chính xác hơn tính đa hình 

của gen TG5/PsuI trên tổ hợp bò lai Senepol × lai Brahman, cần tăng số lượng mẫu khảo sát.  

Như đã biết, thyroglubulin tác động chủ yếu đến hàm lượng lipid ở cơ thăn [36]. Nghiên 

cứu của Thaller và cs. về đa hình TG5/PsuI trên bò Holstein Đức và Charolais cho thấy những 

con bò mang kiểu gen đồng hợp tử TT có hàm lượng lipid trong cơ thăn cao hơn đáng kể so với 

những cá thể mang kiểu gen CT hoặc CC [36]. Kết quả nghiên cứu của Burrell và cs. cũng chỉ ra 



Hồ Lê Quỳnh Châu và CS. Tập 132, Số 3B, 2023 

 

198 

 

 

 

rằng bò thịt mang kiểu gen TT có vân mỡ cao hơn so với kiểu gen CC và CT [37]. Tương tự, 

Barendse và cs. cũng đã công bố rằng tần số alen T cao ở những con bò có độ vân mỡ cao và kiểu 

gen TT là kiểu gen duy nhất cho thấy sự khác biệt về sự phân bố của vân mỡ, gia tăng vân mỡ ở 

thịt bò [20]. Như vậy, có thể thấy rằng cần chọn lọc tiếp để tăng tần số alen T của gen TG5/PsuI 

trên bò lai Senepol × lai Brahman ở phường Thuỷ Phương và xã Điền Môn, tỉnh Thừa Thiên Huế, 

nhằm nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong thân thịt của tổ hợp bò lai này.  

 

Hình 3. Kết quả khuếch đại đoạn 5’UTR của gen TG5                                                                                                          

1-8: sản phẩm PCR, M: thang chuẩn DNA 100bp 

 

Hình 4. Kết quả cắt đoạn 5’UTR của gen TG bằng enzyme hạn chế PsuI                                                                        

1-7 và 9-12: kết quả cắt hạn chế, 8: thang chuẩn DNA 100bp 
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Bảng 5. Kiểu gen và tần suất ALEN của gen TG trên tổ hợp bò lai Senepol × lai Brahman 

Địa phương 
Tổng số  

mẫu 

Tần số kiểu gen TG5/PSUI Tần số ALEN 

CC CT TT C T 

Thuỷ Phương 15 0/15 (0,0) 15/15 (1,0) 0/15 (0,0) 0,50 0,50 

Điền Môn 15 0/15 (0,0) 15/15 (1,0) 0/15 (0,0) 0,50 0,50 

Tính chung 30 0/30 (0,0) 30/30 (1,0) 0/30 (0,0) 0,50 0,50 

4 Kết luận 

Kết quả nghiên cứu trên 30 mẫu DNA của bò lai Senepol × lai Brahman được nuôi tại 

phường Thuỷ Phương và xã Điền Môn, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho thấy có sự đa hình về kiểu gen 

LEP/Sau3AI; tần số alen A liên quan đến tuổi đẻ lứa đầu thấp; năng suất và chất lượng sữa cao là 

chủ yếu (0,92). 5/30 con bò mang alen B liên quan đến tỷ lệ mỡ trong thân thịt cao được tìm thấy 

ở xã Điền Môn. Ngược lại, 30/30 con bò khảo sát mang kiểu gen TG5/PsuI dị hợp tử (CT). Cần 

tăng cường số mẫu nghiên cứu để có kết luận chính xác hơn về đa hình gen TG5/PsuI trên tổ hợp 

bò lai này và tiếp tục chọn lọc để tăng tần số alen T liên quan đến chỉ số vân mỡ cao trong thịt bò.  
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